
 

Câu hỏi tham khảo 

Câu 1: Các bước nối dây 

- Bước 1: Bóc vỏ cách điện 

- Bước 2: Làm sạch lõi 

- Bước 3: Nối dây 

- Bước 4: Kiểm tra mối nối 

- Bước 5: Hàn mối nối 

- Bước 6: Cách điện mối nối 

  Câu 2: Các bước lắp đặt mạch điện bảng điện 

- Bước 1:Vạch dấu 

- Bước 2: Khoan lỗ bảng điện. 

- Bước 3: Nối dây thiết bị điện của bảng điện 

- Bước 4: Lắp thiết bị vào bảng điện. 

- Bước 5: Kiểm tra  

 Câu 3: Hãy xác định công suất điện của tivi. Biết rằng sau khi mở tivi, quan sát đĩa công tơ và 

bấm giờ được số liệu sau: sau thời gian t = 50 giây, đĩa nhôm của công tơ quay 1 vòng. Biết rằng 

hằng số công tơ 900 vòng/kwh. 

- Điện năng tiêu thụ ứng với mỗi vòng quay của công tơ là: 

A = 1(kWh) : 600 = 3.600.000(Ws) : 900 = 4.000(Ws). 

Công suất điện của tivi: P= 4000:50= 80(W) 

Câu 4:Tính tiền điện năng tiêu thụ trong tháng 9 của nhà em. Biết số chỉ công tơ tháng 10 là 252; 

số chỉ công tơ tháng 11 là 354 kwh biết 100 số là 1200 đồng quá 100kwh là 1500 đồng ? 

- Điện năng tiêu thụ trong tháng 10 là 354- 252= 102kwh 

          tiền điện tháng 10 là 123000 đồng 

Câu 5: Vễ sơ đồ mạch điện 

1. Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyện kĩ năng như thế nào? 

A. Biết lắp đặt các thiết bị đinệ 

B. Biết sử dụng, sửa chữa điện cơ bản 

C. Biết đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện 

D. Biết bảo dưỡng, sửa chữa mạng điện trong nhà 

2. Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng? 

A. Thường phải đi lưu động                                             B. Làm việc ngoài trời 

C. Tiếp xúc với nhiều hóa chất động hại                      D. Làm việc trên cao 

3. Dây dẫn nào sau đây được phân loại theo số lõi? 

A. Dây dẫn trần                                    B. Dây dẫn nhiều lõi 

C. Dây dẫn lõi nhiều sợi                      D. Dây dẫn lõi 1 sợi 

4. Vỏ dây điện làm bằng vật liệu gì? 

A. Cao su, chất tổng hợp    B. Cao su, đồng  

C. PVC, sắt               D. Nhựa, nhôm 

5. Mạch chính có: 

A. Dây pha                                          B. Dây trung tính 

C. Dây pha và dây trung tính              D. Dây pha hoặc dây trung tính 

6. Đây là loại đồng đồ đo điện nào? 

 
A. Ampe kế.               B. Oát kế.               C. Công tơ điện.                    D. Đồng hồ vạn năng 
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7. Trên mặt đồng hồ có kí hiệu là nói đến loại đồng hồ nào? 

A. Ôm kế. B. Công tơ điện.  

C. Ampe kế. D. Đồng hồ vạn năng. 

8. Đồng hồ đo điện không thể đo được: 

A. Điện trở mạch điện. B. Công suất tiêu thụ của mạch điện. 

C. Cường độ dòng điện. D. Đường kính dây dẫn. 

9. Đồng hồ đo điện áp của mạch điện là: 

A. Oát kế B. Vôn kế C. Ampe kế D. Ôm kế 

10. Đâu không phải là tên của dụng cụ cơ khí? 

A. Panme. B. Thước kẹp. C. Oát kế. D. Tua vít. 

11. Một hộ gia đình sử dụng mạng điện 220V có dùng  các đồ dùng điện sau: 2 đèn ống 

huỳnh quang 220V - 40W, trung bình mỗi ngày thắp mỗi đèn 4 giờ; 1 tivi 220V - 70W, trung 

bình mỗi ngày dùng 3 giờ; 1 quạt bàn 220V - 35W, trung bình mỗi ngày dùng mỗi quạt 2 giờ.  

  Tính điện năng tiêu thụ của gia đình đó trong 1 ngày.  

A. 600 (Wh)            B. 600 (KWh)                    C. 430 (KWh)              D. 430 (Wh) 

12. Hình ảnh dưới đây là loại dụng cụ cơ khí nào? 

 
A. Pan me. B. Thước đo đường kính dây điện. 

C. Thước cặp. D. Thước đo chiều sâu lỗ. 

13. Dùng dụng cụ nào khoan lỗ bảng điện ? 

A. Khoan.                         B. Búa.                C. Thước.                D. Kìm. 

14. Trên công tơ điện có ghi kí hiệu CV140. Hãy cho biết công tơ do nước nào sản xuất? 

A. Nhật Bản. B. Trung Quốc. C. Việt Nam. D. Nga. 

15. Trên mặt công tơ hiển thị 23456.7 Số điện của công tơ là: 

A. 2345 B. 234567 C. 234 D. 23456 

16. Sắp xếp thứ tự đo điện năng tiêu thụ của mạch điện. 

(1) Đọc và ghi chỉ số công tơ trước khi thực hành 

(2) Ghi chỉ số công tơ sau khi đo 30 phút  

(3) Quan sát hiện trạng làm việc của công tơ. 

A. (1) – (3) – (2)                               B. (1) – (2) – (3)              

C. (3) – (1) – (2)                               D. (2) – (1) – (3) 

17. Có mấy loại mối nối dây dẫn điện? 

A. 2              B. 3             C. 4           D. 5 

18. Trong nối dây dẫn điện, để bóc vỏ cách điện của dây điện cần sử dụng 

A. kìm cắt dây. B. kìm tuốt dây. C. kéo. D. kìm nối dây. 

19. Bước “Vạch dấu” thuộc bước thứ mấy trong quy trình lắp đặt mạch bảng điện? 

A. 1             B. 2            C. 3                D. 4 

20. Khoan lỗ bảng điện không xuyên để bắt vít ta dùng mũi khoan nào? 

A. 15mm              B. 13 mm                   C. 5mm             D. 2mm  

Lưu ý ôn tập từ bài 1 đến bài 7 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 
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